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1. Đặt vấn đề
Có thể nói rằng với chương trình tiếng Anh B1 

dành cho sinh viên năm thứ 1-ĐHCN-ĐHQGHN, cả 
bốn kĩ năng đều được chú trọng bởi mục đích của 
khóa học là tạo nền tảng vững vàng cho các em để 
có đủ năng lực thi đạt CĐR môn học. Tuy nhiên, kĩ 
năng nghe luôn là một kĩ năng khó bởi đa số các em 
không được thực hành nhiều kĩ năng này ở các cấp 
học phổ thông. Điều này dẫn đến tâm lý sợ học nghe 
khi các em lên đại học năm thứ 1. Nhận thức được 
điều này, các giáo viên đã áp dụng nhiều phương 
pháp để giúp các em cải thiện kĩ năng nghe của mình, 
trong đó phải kể đến kĩ năng nghe chép chính tả. Với 
trải nghiệm của mình khi áp dụng phương pháp này 
vào giảng dạy một lớp tiếng Anh B1 cho ĐHCN, tôi 
muốn phân tích ưu điểm, hạn chế, quy trình thực hiện 
cũng như hiệu quả của phương pháp nghe chép chính 
tả trong việc cải thiện kĩ năng nghe của sinh viên. 
2. Nội dung nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong bài viết 
này là đọc tài liệu và phỏng vấn sinh viên.
2.1. Một số khái niệm

* Kĩ năng nghe:   Nghe là một trong số các kĩ
năng ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên nhất, 
đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao tiếp. Các 
nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã đưa ra những định nghĩa 
khác nhau về kĩ năng nghe. 

Vandergrift (1999) cho rằng nghe là một hoạt 
động phức tạp mà người nghe phải phân biệt được 
các âm thanh, hiểu được từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, 

trọng âm, ngữ điệu và nắm bắt được thông điệp của 
lời nói và hiểu nó trong ngữ cảnh văn hóa xã hội 
của phát ngôn. Một định nghĩa khác cho rằng nghe 
không chỉ là tiếp nhận âm thanh bằng đôi tai mà còn 
liên quan đến một số quá trình như hiểu, phân tích, 
tập trung và xác định thông điệp mà người nói muốn 
truyền tải. (Rost, 2005).

  Nghe chép chính tả: được coi là một phương 
pháp giảng dạy đã có từ rất lâu. Với sự phát triển của 
khoa học công nghệ, nhiều phương pháp dạy nghe 
mới đã xuất hiện, phần nào đã thay thế phương pháp 
truyền thống này. Tuy nhiên, nghe chép chính tả vẫn 
có những tác dụng, vai trò riêng của nó. 

Theo từ điển ngôn ngữ học ứng dụng Longman, 
(Richard, Platts & Weber, 1992) nghe chép chính tả 
là phương pháp áp dụng cả trong giảng dạy lẫn kiểm 
tra đánh giá, trong đó người học hoặc thí sinh sẽ 
được nghe một đoạn văn bản và có quãng ngắt nghỉ 
để họ kịp ghi lại những gì nghe được một cách chính 
xác nhất có thể.

Flowerder and Miller (2005, p.200) miêu tả nghe 
chép chính tả là một phương pháp đơn giản, trong đó 
người học nghe một văn bản được đọc to lên và ghi 
lại những gì họ nghe thấy. Văn bản có thể được đọc 
nhiều lần, được chia nhỏ thành từng phần hay các 
đơn vị thông tin để người học có thời gian để xử lý 
và chép lại những gì nghe được.
2.2. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp 
nghe chép chính tả

Theo Alkire (2002), nghe chép chính tả có nhiều 
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lợi ích:
- Rèn cho người học một kĩ năng quan trọng đó là 

ghi chép từ, cụm từ chìa khóa, những thông tin quan 
trọng. Điều này rất có ích khi người học phải nghe 
những bài giảng, bài thuyết trình dài.

- Rèn cho người học khả năng ghi nhớ ngắn hạn, 
tức là người học lưu những câu có nghĩa trong não 
bộ, sau đó nhớ lại và chép ra.

- Nó là công cụ để giáo viên kiểm soát người học, 
kiểm tra khả năng và kĩ năng của họ.

- Hoạt động nghe chép chính tả là hoạt động học 
tích cực bởi trong quá trình chép, sinh viên có thể 
làm việc theo nhóm hoặc theo cặp, cùng tham gia 
vào hoạt động, sau đó tự đối chiểu và sửa lỗi của 
mình.

- Nó là dạng hoạt động giúp người học ôn tập 
lại kiến thức đã học ví dụ như từ vựng, cấu trúc ngữ 
pháp, dấu câu … Giáo viên có thể chủ động đưa 
những nội dung đã học vào bài chép chính tả để củng 
cố, ôn luyện lại kiến thức. 

- Vì người học được tiếp xúc với đa dạng từ 
vựng và cấu trúc nên nên vốn từ của họ cũng được 
mở rộng. Hơn nữa, càng nghe đi nghe lại nhiều lần, 
người học càng có cơ hội sử dụng từ ngữ một cách 
chuẩn xác. 

- Hoạt động nghe chép chính tả có thể áp dụng 
cho người học ở bất cứ trình độ nào, từ học sinh tiểu 
học đến sinh viên đại học. Quy trình thực hiện cũng 
rất đơn giản.

- Không đòi hỏi giáo viên có kinh nghiệm để tiến 
hành hoạt động.

- Giúp tăng cường khả năng phát âm và ngữ điệu 
của người học. Mặc dù không có chủ đích, nhưng 
việc nghe đi nghe lại nhiều lần khiến cho não bộ 
của người học tiếp nhận những cách phát âm, ngữ 
điệu của lời nói một cách tự nhiên và dần hình thành 
những cách nói chuẩn xác, giống với người bản xứ 
hơn. 

- Trong quá trình thực hiện, giáo viên có thể đi lại 
trong lớp, quan sát bài viết của từng cá nhân và trợ 
giúp bằng cách sử dụng ngôn ngữ điệu bộ, cử chỉ.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có môt số 
nhược điểm như sau: 

- Tốn nhiều thời gian, nhất là với dạng nghe chép 
chính tả mà người học phải ghi lại từng từ một.

- Trí nhớ ngắn hạn có thể bị quá tải nếu như có 
quá nhiều thông tin mà người học không hiểu, dẫn 
đến chán nản.

- Đây là phương pháp ít tương tác giữa người học 
và người dạy, nên có thể đôi lúc dẫn đến sự buồn tẻ. 

2.3. Thực trạng việc học kí năng nghe của sinh viên 
năm thứ nhất, Trường ĐHCN, ĐHQGHN.

 Với sinh viên trường ĐHCN, môn tiếng Anh 
không phải là môn thi đầu vào của các em nên đa số 
các em không dành nhiều thời gian cho môn học này. 
Ở bậc phổ thông, các em cũng chỉ học để làm được 
các bài kiểm tra, bài thi theo dạng thức truyền thống, 
tập trung vào ngữ pháp và đọc hiểu. Nhiều em còn 
không được học kĩ năng nghe trên lớp. Chính vì vậy, 
khi lên đại học, với môn tiếng Anh B1, các em phải 
học đủ cả 4 kĩ năng và các kiến thức ngôn ngữ để tạo 
nền tảng vững vàng tham gia bài thi CĐR. Nhiều em 
thấy bỡ ngỡ với kĩ năng nghe và cảm thấy kĩ năng 
này là quá khó vì nhiều lí do như từ vựng hạn chế, 
tốc độ nói nhanh, các em không nắm được những 
quy tắc phát âm cơ bản như nối âm, nuốt âm, không 
biết đến trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu. Đây chính là 
rào cản khiến các em thấy không hiểu, hoặc hiểu rất 
ít nội dung bài nghe, dẫn đến chán nản, sợ học nghe.

Giáo trình mà sinh viên năm thứ nhất ĐHCN học 
kĩ năng nghe là giáo trình Unlock 2, Listening and 
Speaking. Các bài nghe trong giáo trình có các chủ 
đề rất cập nhật, thú vị, tốc độ nói vừa phải, rõ ràng. 
Mỗi bài nghe còn kèm theo các câu hỏi nghe hiểu và 
bài tập về ngữ âm, trọng âm…
2.4. Các bước tiến hành kĩ thuật nghe chép chính 
tả.

Có nhiều dạng bài tập nghe chép chính tả nhưng 
tôi áp dụng hai dạng chính là điền từ vào chỗ trống 
và chép lại một đoạn ghi âm. Ngữ liệu để thiết kế bài 
tập nghe dạng này chính là một đoạn ghi âm trong 
giáo trình các em đang học. Ở những tuần đầu tiên, 
tôi chọn những đoạn ghi âm tốc độ nói chậm, từ ngữ 
và cấu trúc đơn giản, sau đó tạo chỗ trống với những 
từ cần điền phù hợp, bật bản ghi và yêu cầu các em 
điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Khi các em đã quen 
dần với dạng bài này, độ khó của bài tập được nâng 
lên bằng cách yêu cầu sinh viên nghe và chép lại 
toàn bộ một đoạn ghi âm trong giáo trình. Người học 
cũng được giới thiệu những từ và cấu trúc mới trước 
khi nghe. Tôi cũng khuyến khích các em tự luyện tập 
nghe ở nhà bằng phương pháp này. 

Tùy vào trình độ của người học và thực tế giảng 
dạy, việc áp dụng phương pháp này có thể linh hoạt 
về nguồn và độ dài của ngữ liệu, số lần người học 
được nghe bản ghi … Nói chung, các bước cụ thể để 
áp dụng phương pháp nghe chép chính tả có thể được 
tiến hành như sau: 

- Giáo viên có thể lựa chọn một bản ghi âm từ 
nhiều nguồn khác nhau, miễn là có giọng nói của 
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người bản xứ, không quá dài và phù hợp với trình độ 
của người học về độ khó như từ vựng, cấu trúc ngữ 
pháp, tốc độ nói. Nguồn của tài liệu rất đa dạng, như 
là trích đoạn hội thoại của 1 bộ phim, video, bài hát 
… Giáo viên có thể chủ động lựa chọn văn bản có 
những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đúng với mục 
đích giảng dạy của mình và có thể giới thiệu trước 
cho người học để đảm bảo rằng người học hiểu hết 
được các từ và cấu trúc có trong bản ghi âm.

- Giáo viên bật bản ghi ở tốc độ bình thường để 
người học nghe từ đầu đến cuối nhưng không ghi 
chép gì. Mục đích của bước này chỉ để người học 
hiểu khái quát nội dung bài nghe cũng như làm quen 
với giọng nói. 

- Sau đó giáo viên bật bản ghi lần hai và căn điểm 
ngừng hợp lí để người học có thể đủ thời gian để 
chép lại những gì nghe được. Thời gian ngừng ở đây 
tùy thuộc vào độ dài, độ khó của bản ghi và trình độ 
của người học. Nếu người học không nghe và chép 
được phần nào thì yêu cầu bỏ qua và tiếp tục nghe 
chép phần tiếp theo. 

- Bước tiếp theo, giáo viên bật lại lần nữa, có 
dừng lại giữa các đoạn để người học hoàn thiện bài 
chép của mình. Ở bước này, giáo viên có thể cho 
người học làm việc theo cặp để soát chéo cho nhau, 
thảo luận để tìm ra đáp án đúng. 

- Sau cùng, giáo viên có thể cung cấp văn bản để 
người học đối chiếu, so sánh những gì họ chép được 
với âm thanh gốc. Yêu cầu sinh viên đặc biệt chú ý 
đến những từ không nghe được và tìm hiểu nguyên 
nhân (do từ mới, do giọng đọc, do người nói nối âm, 
nuốt âm …) để rút kinh nghiệm lần sau. 
2.5. Lợi ích của phương pháp nghe chép chính tả 
với việc học kĩ năng nghe.

Trải qua 1 kì áp dụng kĩ thuật nghe chép chính tả 
cho một lớp tiếng Anh B1-ĐHCN, tôi thấy bài kiểm 
tra nghe sau 13 tuần học đã thể hiện được sự tiến 
bộ rõ rệt của sinh viên so với bài kiểm tra đầu vào. 
Thêm vào đó, sinh viên cũng có những phản hồi tích 
cực về phương pháp này. Ngoài những lợi ích không 
thể phủ nhận mà nghe chép chính tả đem lại cho 
người học như từ vựng, ngữ pháp, phát âm, chính tả 
… thì phương pháp này giúp cải thiện kĩ năng nghe 
của người học rất nhiều.

- Với phương pháp này, người học được rèn thói 
quen tập trung cao khi nghe. Nghe chép chính tả là 
một hình thức nghe đặc biệt khi người học phải chép 
lại những gì nghe được khi một đoạn văn bản được 
đọc lên. Do đó, người học phải thật chú ý vào lời 

nói, bao gồm cả cách phát âm, ngữ điệu thì mới nhận 
diện được âm thanh. Không những thế, kĩ thuật này 
còn yêu cầu phải tiếp nhận lời nói một cách chính 
xác, nhận diện được các từ, cụm từ, cấu trúc câu, do 
đó  người học phải nghe thật cẩn thận và tập trung thì 
mới có thể ghi chép lại một cách chính xác. 

- Giúp cho người học làm quen với nhiều ngữ 
điệu, tình huống, phong cách nói khác nhau.

- Giúp cho người học rèn luyện tính kiên trì khi 
nghe, bởi chỉ có kĩ thuật nghe chép chính tả mới 
khiến người nghe phải nghe đi nghe lại nhiều lần để 
không bỏ lỡ thông tin.

- Giúp người nghe cải thiện được trí nhớ ngắn 
hạn. Quy trình Nghe - Ghi nhớ - Chép lại rèn cho 
người học khả năng ghi nhớ thông tin tốt hơn. Điều 
này vô cùng có ích với kĩ năng nghe khi mà luồng 
thông tin đến liên tục, việc ghi chép để theo kịp được 
tốc độ lời nói rất cần đến khả năng ghi nhớ tạm thời. 
3. Kết luận

Có thể nói rằng, vì nhiều lý do chủ quan và khách 
quan mà việc học nghe thực sự là một khó khăn 
lớn đối với nhiều sinh viên năm thứ nhất ở trường 
ĐHCN. Làm thế nào để giúp các em cải thiện được 
kĩ năng nghe trong khoảng thời gian ngắn hai học 
kì luôn là trăn trở của các giáo viên. Bài viết này đã 
trình bày quan điểm và trải nghiệm của tác giả khi áp 
dụng phương pháp nghe chép chính tả cho một lớp 
tiếng Anh B1, đồng thời nêu ưu điểm, nhược điểm 
cũng như cách thức tiến hành phương pháp này.  Dù 
đây được coi là một phương pháp đã cũ nhưng nó 
vẫn có tác dụng đáng kể để cải thiện kĩ năng nghe 
của sinh viên. Hi vọng rằng bài viết cũng góp phần 
giúp giáo viên và sinh viên hiểu phần nào tác dụng 
của phương pháp này để có thể áp dụng vào giảng 
dạy và học kĩ năng nghe. 
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